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0 0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 PHNT 0 PHNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Sân trường 0 Sân trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 PHNT 0 PHNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Sân trường 0 Sân trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 PHNT 0 PHNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Sân trường 0 Sân trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
Rung chuông 

vàng
Môn Chuyên 

đề Java
Hội thao 26/3 0 0 0 0

Môn Chuyên 
đề Java

0
Môn Chuyên 

đề Java
0 0

0 0 PHNT T.Tính PHNT 0 0 0 0 T.Tính 0 T.Tính 0 0

0 0 Sân trường Học Online Sân trường 0 0 0 0 Học Online 0 Học Online 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 nt nt nt 0 0 0 0 nt 0 nt 0 0

Tích hợp 
năng lực 

tiếng anh 3
0

Rung chuông 
vàng

0 Hội thao 26/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.Phước 0 PHNT 0 PHNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.15 0 Sân trường 0 Sân trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 PHNT 0 PHNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Sân trường 0 Sân trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

0 0 0 0

T.Mùi T.Mùi T.Mùi T.Mùi T.Mùi T.Mùi T.Mùi T.Mùi T.Mùi T.Mùi 0 0 0 0
Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

Kế toán QT 0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3 0 0 Kế toán QT 0 0 0 0 0 0

T.Ly 0 PHNT 0 PHNT 0 0 T.Ly 0 0 0 0 0 0

P.25 0 Sân trường 0 Sân trường 0 0 P.26 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 0 nt 0 0 0 0 0 0

0 0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 PHNT 0 PHNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Sân trường 0 Sân trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
Rung chuông 

vàng

Nhập môn 
Công nghệ 
phần mềm

Hội thao 26/3 0 0 0
Nhập môn 
công nghệ 
phần mềm

Nhập môn 
công nghệ 
phần mềm

Nhập môn 
công nghệ 
phần mềm

Nhập môn 
công nghệ 
phần mềm

Nhập môn 
công nghệ 
phần mềm

Nhập môn 
công nghệ 
phần mềm

0 0 PHNT T.Song PHNT 0 0 0 T.Song T.Song T.Song T.Song T.Song T.Song
0 0 Sân trường Học Online Sân trường 0 0 0 P.Máy 2 P.Máy 2 P.Máy 2 P.Máy 2 P.Máy 2 P.Máy 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0908412998 0908412998 0908412998 0908412998 0908412998 0908412998
0 0 nt nt nt 0 0 0 nt nt nt nt nt nt

British 
Studies

0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3 0 Tâm lý học 

TESOL 
Methodology 2

Classroom 
Observation 

0 0 0 0 0

T.Vũ 0 PHNT 0 PHNT 0 C.Xuyến C.Na C.Na 0 0 0 0 0
P.18 0 Sân trường 0 Sân trường 0 P.14 P.19 P.19 0 0 0 0 0

0902157784 0 0 0 0 0 0915327908 0984115565 0984115565 0 0 0 0 0
nt 0 nt 0 nt 0 nt nt nt 0 0 0 0 0
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TT trang trại TT trang trại TT trang trại TT trang trại TT trang trại TT trang trại TT trang trại TT trang trại TT trang trại TT trang trại 0 0 0 0

C.Tuyến C.Tuyến C.Tuyến C.Tuyến C.Tuyến C.Tuyến C.Tuyến C.Tuyến C.Tuyến C.Tuyến 0 0 0 0

Thực tế Thực tế Thực tế Thực tế Thực tế Thực tế Thực tế Thực tế Thực tế Thực tế 0 0 0 0

0392749137 0392749137 0392749137 0392749137 0392749137 0392749137 0392749137 0392749137 0392749137 0392749137 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

Đánh giá 
trong GDMN

Giáo dục kỹ 
năng sống 
cho TMN

Rung chuông 
vàng

0 Hội thao 26/3
Giáo dục kỹ 
năng sống 
cho TMN

PP phát triển 
NN cho 
TMN

0
Nghề giáo 

viên mầm non
0 0 0 0 0

C.Bích T.Phong PHNT 0 PHNT T.Phong T.Hùng 0 T.Phong 0 0 0 0 0
P.17 P.17 Sân trường 0 Sân trường P.07 P.24 0 P.15 0 0 0 0 0

0395178732 0973743674 0 0 0 0973743674 0 0 0973743674 0 0 0 0 0
nt nt nt 0 nt nt nt 0 nt 0 0 0 0 0

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

Thực tập sư 
phạm 2

0 0 0 0

T.Hoàng T.Hoàng T.Hoàng T.Hoàng T.Hoàng T.Hoàng T.Hoàng T.Hoàng T.Hoàng T.Hoàng 0 0 0 0
Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

Ứng dụng 
CNTT trong 

GDMN

Rèn NVSP 
TX 2

Rung chuông 
vàng

Giao tiếp sư 
phạm

Hội thao 26/3
Rèn NVSP 

TX 2

Vệ sinh và 
phòng bệnh 
cho TMN

0
Dàn dựng CT 
lễ hội ở TMN

Giáo dục học 
MN

0 0 0 0

C.Oanh T.Hiếu PHNT T.Phong PHNT T.Hiếu T.Hiếu 0 C.T.Hà T.Phong 0 0 0 0
P. máy P.16 Sân trường P.16 Sân trường P.16 P.16 0 P.16 P.16 0 0 0 0

0903765254 0984940341 0 0973743674 0 0984940341 0984940341 0 0 0973743674 0 0 0 0
nt nt nt nt nt nt nt 0 nt nt 0 0 0 0

Toán tài 
chính

Toán tài 
chính

Rung chuông 
vàng

0 Hội thao 26/3
Nghiệp vụ 
thanh toán

0 0 0 0 0 0 0 0

T.Tuấn T.Tuấn PHNT 0 PHNT C.Diễm 0 0 0 0 0 0 0 0
P.27 P.27 Sân trường 0 Sân trường P.25 0 0 0 0 0 0 0 0

0938489681 0938489681 0 0 0 0932023234 0 0 0 0 0 0 0 0
nt nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0

Phân tích 
kinh doanh

Tín dụng NH
Rung chuông 

vàng
Tín dụng NH Hội thao 26/3

Quản trị nhân 
sự

Quản trị nhân 
sự

0
Quản trị 

Marketing
Quản trị 

Marketing
0 0 0 0

C.Giang C.Diễm PHNT C.Diễm PHNT T.Ly T.Ly 0 T.Tuấn T.Tuấn 0 0 0 0

P.23 P.23 Sân trường P.23 Sân trường P.26 P.19 0 P.24 P.23 0 0 0 0

0935878389 0932023234 0 0932023234 0 0 0 0 0938489681 0938489681 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt 0 nt nt 0 0 0 0
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Cơ sở văn 
hóa VN

0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3 0

Theory of 
Translation

0 Writing 3 0 0 0 0 0

T.N.Sơn 0 PHNT 0 PHNT 0 T.Vũ 0 T.Vũ 0 0 0 0 0

P.19 0 Sân trường 0 Sân trường 0 P.18 0 P.23 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0902157784 0 0902157784 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0

0
Vi sinh học 
đại cương

Rung chuông 
vàng

Vi sinh học 
đại cương

Hội thao 26/3
Vi sinh học 
đại cương

0 0 0 0 0 0 0 0

0 C.Tuyến PHNT C.Tuyến PHNT C.Tuyến 0 0 0 0 0 0 0 0

0 P.25 Sân trường P.25 Sân trường P.27 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0392749137 0 0392749137 0 0392749137 0 0 0 0 0 0 0 0

0 nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0

Lý thuyết đồ 
thị 

Mạng máy 
tính CB

Rung chuông 
vàng

0 Hội thao 26/3 0

Lý thuyết đồ 
thị & Thiết 

kế hướng đối 
tượng

0 0 0 0 0 0 0

C.Trâm C.Nhi PHNT 0 PHNT 0 C.Trâm 0 0 0 0 0 0 0

Học Online P. máy 2 Sân trường 0 Sân trường 0 Học Online 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0

Xác suất 
thống kê

0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.Sơn 0 PHNT 0 PHNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.14 0 Sân trường 0 Sân trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0919061599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP giáo dục 
âm nhạc

0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3 0

PP KPKH và 
MTXQ

Vệ sinh- dinh 
dưỡng

Văn học thiếu 
nhi

Đường lối 
CM của Đảng 

CSVN
0 0 0 0

C.T.Hà 0 PHNT 0 PHNT 0 C.Hằng T.Mẫn T.Hùng C.Thảo 0 0 0 0

P.07 0 Sân trường 0 Sân trường 0 P.07 P.18 P.14 P.17 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0933743852 0839180179 0 0937967427 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 nt nt nt nt 0 0 0 0
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0
Kinh tế chính 

trị Mác 
Lênin

Rung chuông 
vàng

Nguyên lý kế 
toán

Hội thao 26/3
Giáo dục TC 

2
0

Nguyên lý kế 
toán

0 0 0 0 0 0

0 C.Thảo PHNT C.Trúc PHNT T.Trường 0 C.Trúc 0 0 0 0 0 0

0 P.24 Sân trường P.24 Sân trường Sân trường 0 P.25 0 0 0 0 0 0

0 0937967427 0 0908858487 0 0937463093 0 0908858487 0 0 0 0 0 0

0 nt nt nt nt nt 0 nt 0 0 0 0 0 0
Giáo dục TC 

2
Nguyên lý kế 

toán
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3

Nguyên lý kế 
toán

Anh văn 2
Kinh tế chính 
trị Mác Lênin

0 0 0 0 0 0

T.Trường C.Trúc PHNT 0 PHNT C.Trúc C.Trang C.Thảo 0 0 0 0 0 0

Sân trường P.19 Sân trường 0 Sân trường P.24 P.25 P.23 0 0 0 0 0 0

0937463093 0908858487 0 0 0 0908858487 0 0937967427 0 0 0 0 0 0

nt nt nt 0 nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0

Listening & 
Speaking 2 

0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3 0 Reading 2 Giáo dục TC 2

Lịch sử văn 
minh Phương 

Tây
0 0 0 0 0

C.Na 0 PHNT 0 PHNT 0 T.Phước T.Trường T.N.Sơn 0 0 0 0 0
P.24 0 Sân trường 0 Sân trường 0 P.27 Sân trường P.18 0 0 0 0 0

0984115565 0 0 0 0 0 0 0937463093 0 0 0 0 0 0
nt 0 nt 0 nt 0 nt nt nt 0 0 0 0 0

0
Kinh tế chính 

trị Mác 
Lênin

Rung chuông 
vàng

Cấu trúc máy 
tính

Hội thao 26/3
Giáo dục TC 

2
Anh văn 2 0

Lập trình 
nâng cao

0 0 0 0 0

0 C.Thảo PHNT C.Oanh PHNT T.Trường C.Trang 0 T.Huynh 0 0 0 0 0

0 P.24 Sân trường P.máy 2 Sân trường Sân trường P.25 0 P.máy 1 0 0 0 0 0

0 0937967427 0 0 0 0937463093 0 0 0907941134 0 0 0 0 0

0 nt nt nt nt nt nt 0 nt 0 0 0 0 0

Cơ kỹ thuật 
ứng dụng

Cơ kỹ thuật 
ứng dụng

Cơ kỹ thuật 
ứng dụng

Cơ kỹ thuật 
ứng dụng

Cơ kỹ thuật 
ứng dụng

Cơ kỹ thuật 
ứng dụng

Tin học ĐC Giáo dục TC 2 Anh văn 2 0 0 0 0 0

T.Trường T.Trường T.Trường T.Trường T.Trường T.Trường C.Nhi T.Trường C.Trang 0 0 0 0 0

P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P. máy 1 Sân trường P.25 0 0 0 0 0

0933459303 0933459303 0933459303 0933459303 0933459303 0933459303 0 0937463093 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0
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Anh văn 2 0
Rung chuông 

vàng
0 Hội thao 26/3

Kinh tế chính 
trị Mác Lênin

Sinh hóa ĐC Sinh hóa ĐC Sinh hóa ĐC Sinh hóa ĐC Sinh hóa ĐC Sinh hóa ĐC 0 0

C.Trang 0 PHNT 0 PHNT C.Thảo T.Duy T.Duy T.Duy T.Duy T.Duy T.Duy 0 0

P.26 0 Sân trường 0 Sân trường P.23 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 0 0

0 0 0 0 0 0937967427 0904382737 0904382737 0904382737 0904382737 0904382737 0904382737 0 0

nt 0 nt 0 nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0

Giáo dục TC 
2

Pháp luật ĐC
Rung chuông 

vàng
Cơ sở văn 
hóa VN

Hội thao 26/3
Tâm lý học 

ĐC
Âm nhạc cơ 

bản
Kinh tế chính 
trị Mác Lênin

Anh văn 2
Dinh dưỡng 

trẻ em
0 0 0 0

T.Trường T.Tùng PHNT T.N.Sơn PHNT C.Xuyến T.Thoại C.Thảo C.Trang T.Mẫn 0 0 0 0

Sân trường P.15 Sân trường P.14 Sân trường P.14 P.15 P.23 P.25 P.15 0 0 0 0

0937463093 0 0 0 0 0915327908 0 0937967427 0 0839180179 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

Hát
Cơ sở văn 
hóa VN

Rung chuông 
vàng

Giáo dục TC 
2

Hội thao 26/3 Pháp luật ĐC Tâm lý TE 1 0
Giáo dục TC 

2
0 0 0 0 0

T.Thoại T.N.Sơn PHNT T.Trường PHNT T.Tùng C.Bích 0 T.Trường 0 0 0 0 0

P.16 P.14 Sân trường Sân trường Sân trường P.17 P.17 0 Sân trường 0 0 0 0 0

0 0 0 0937463093 0 0 0395178732 0 0937463093 0 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt 0 nt 0 0 0 0 0

Ninh Chử, ngày      tháng 3 năm 2026

Võ Phúc Anh Duy Nguyễn Thị Vân Anh

     GHI CHÚ :   
    Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h15;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h15'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

TL. GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP
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                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Ban đào tạo-CTSV-KHCN

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO- CTSV-KHCN
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